Họ và tên: ………………………………… Lớp: 3 …

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II – MÔN TOÁN
Đề 2 
I/ TRẮC NGHIỆM : 
Khoanh vào trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu :
1. Số liền sau của 78999 là:

                      A. 78901

B. 78991

C. 79000

D. 78100

2. Ngày 25 tháng 8 là thứ bảy. Hỏi ngày 2/9 năm đó là thứ mấy?

                     A. Thứ sáu 

B. Thứ bảy

C. Chủ nhật

D. Thứ hai

3. Mỗi giờ có 60 phút, vậy ¼ giờ là:

                     A. 25 phút

B. 40 phút

C. 4 phút

D. 15 phút

4. 9m 6dm = … cm

                     A. 9600

B. 96


C. 906
         D. 960

5. Bình có hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Bình mua bút hết 2700 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền? 
                    A. 1300 đồng
B. 1500 đồng
C. 1800 đồng
D. 2100 đồng

6. Chu vi hình vuông là 96cm. Cạnh của hình vuông là:

                 A. 86cm

        B. 43cm

C. 24cm

D. 32cm
II/ TỰ LUẬN :     


Bài 1. Đặt tính rồi tính:

	28 536 + 4 237
…………………

…………………

…………………
	37 361 – 2 504 
…………………

…………………

…………………
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  …………………

………….………

…………………


	37 854 : 6 
…………………

…………………
 …………………

…………………


Bài 2. Tính giá trị biểu thức: 

239 + 1267 [image: image4.png]


 3 =   ……………….                    (15786 – 13982) [image: image6.png]


 3 =  ……………..
                        =    ……………….                                                      = ………………
Bài 3. Tìm x :     
a) x – 284 = 2 864 : 4 


               b) 78 564 – x = 286

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 4. Một ô tô đi trong 8 ngày được 32 624km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 ngày được bao nhiêu ki – lô – mét ? Biết mỗi ngày ô tô đi được số km là như nhau.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Một số tự nhiên chia cho 6 được kết quả bằng 214 và số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia. Hỏi lấy số tự nhiên đó nhân với 6 thì được kết quả là bao nhiêu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
